
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ Y TẾ
CỤC HẠ TẦNG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Số: Hà Nội, ngày      tháng       năm  2026%
$ ĐKLH/HTTB-ĐKKD

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI C, D

1. Tên thiết bị y tế: Bộ nẹp xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

4. Loại thiết bị y tế: TBYT Loại C

7. Mục đích sử dụng; Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành: Theo phụ lục đính kèm.

5. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu thiết bị y tế: Changzhou Waston Medical Appliance
Co., Ltd, No. 9 Xihu Road, Wujin Hi-Tech Industry Zone, 213164 Changzhou,
Jiangsu, CHINA

8. Thông tin chi tiết thiết bị y tế (Chủng loại; Mã sản phẩm; Quy cách đóng gói; Tên
cơ sở sản xuất; Địa chỉ cơ sở sản xuất và Nước sản xuất): Theo phụ lục đính kèm.

2. Tên thương mại (nếu có):
3. Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về
quản lý thiết bị y tế;

 Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021
của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 44/2025/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng
Bộ Y tế quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ, giải quyết một số thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và quy định về
mẫu văn bản, báo cáo thực hiện quản lý thiết bị y tế.

Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành cho thiết bị
y tế (mới 100%) như sau:

6. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành: CÔNG TY TNHH AE MEDICAL, 130
Thành Thái, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
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Giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số                     /QĐ-HTTB
@

^

ngày      tháng      năm  2026./.

Nơi nhận:
-  CÔNG TY TNHH AE MEDICAL;
-  Bộ trưởng (để b/c);
-  TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
-  Hải quan cửa khẩu;
-  Lưu: VT, ĐKKD.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Minh Lợi
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PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Nẹp xương kim loại được sử dụng cùng với vít xương, để kết nối và cố định các mảnh xương gãy như các phần của chi, xương đòn, xương sườn
hoặc xương ức.

1. Mục đích sử dụng:

2. Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành:
3. Thông tin chi tiết thiết bị y tế:

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1 Nẹp tái tạo (nẹp
mắt xích)

10207-014; 20207-014;
10207-016; 20207-016;
10207-018; 20207-018

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd.

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSQ06

2 Nẹp xương đòn IV
(trái)

20215-406; 20215-408;
20215-410

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd.

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSQ45

3 Nẹp xương đòn IV
(phải)

20215-506; 20215-508 ;
20215-510

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd.

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSQ46

4 Nẹp liên mấu 10401-203 Changzhou Nanxiashu CHINAYSQ95
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

chuyển (DHS)

Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

5 Nẹp đốt ngón tay
thẳng

10301-002; 10301-003;
10301-004; 10301-005;
10301-006

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSQ09

6 Nẹp đốt bàn tay
thẳng

10302-002; 10302-003;
10302-004; 10302-006;
10302-008

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSQ09

7

Nẹp khoá đa
hướng đầu trên
xương chày mặt
ngoài hình Golf
(trái)

30723-003V;
30723-005V;
30723-007V;
30723-009V;
30723-011V;
30723-013V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD12

8

Nẹp khoá đa
hướng đầu trên
xương chày mặt
ngoài hình Golf

30723-103V;
30723-105V;
30723-107V;
30723-109V;

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang

CHINAYSD12
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

(phải) 30723-111V;
30723-113V Ltd

Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

9
Nẹp khoá đa
hướng chữ T II
5.0mm (trái)

30726-404V;
30726-405V;
30726-406V;
30726-408V;
30726-410V;
30726-412V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

10
Nẹp khoá đa
hướng  chữ T II
5.0mm (phải)

30726-504V;
30726-505V;
30726-506V;
30726-508V;
30726-510V;
30726-512V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

11

Nẹp khoá đa
hướng  đầu trên
xương chày mặt
ngoài III 3.5mm
(trái)

10739-204V;
10739-206V;
10739-208V;
10739-210V;
10739-212V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD39

12

Nẹp khoá đa
hướng  đầu trên
xương chày mặt
ngoài III 3.5mm
(phải)

10739-304V;
10739-306V;
10739-308V;
10739-310V;
10739-312V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD40
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

13

Nẹp khoá đa
hướng  đầu dưới
mặt ngoài xương
đùi (lồi cầu) (trái)

30722-005V;
30722-007V;
30722-009V;
30722-011V;
30722-013V;
30722-105V;
30722-107V;
30722-109V;
30722-111V;
30722-113V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD11

14

Nẹp khoá đa
hướng   đầu dưới
mặt ngoài xương
đùi ( lồi cầu)
(phải)

30722-105V;
30722-107V;
30722-109V;
30722-111V;
30722-113V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD11

15

Nẹp khoá đa
hướng  đầu dưới
xương chày II
(trái)

30724-004V;
30724-012V;
30724-006V;
30724-014V;
30724-008V;
30724-010V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD15

16

Nẹp khoá đa
hướng  đầu dưới
xương chày II
(phải)

30724-104V;
30724-106V;
30724-108V;
30724-110V;
30724-112V;
30724-114V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD15
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

17
Nẹp khoá đa
hướng  đầu trên
cánh tay III

30735-003V;
30735-004V;
30735-005V;
30735-006V;
30735-008V;
30735-010V;
30735-012V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD24

18

Nẹp khoá đa
hướng  đầu dưới
xương mác mặt
sau ngoài

30740-003V;
30740-004V;
30740-005V;
30740-007V;
30740-009V;
30740-011V;
30740-013V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD25

19

Nẹp khoá đa
hướng  đầu dưới
xương cánh tay
mặt ngoài II (trái)

30719-205V;
30719-207V;
30719-209V;
30719-211V;
30719-213V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

20

Nẹp khoá đa
hướng  đầu dưới
xương cánh tay
mặt ngoài II (phải)

30719-305V;
30719-307V;
30719-309V;
30719-311V;
30719-313V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

21
Nẹp khoá đa
hướng đầu dưới
xương cánh tay

30718-005V;
30718-007V;
30718-009V;

Changzhou
Waston
Medical

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5

CHINAYSD33
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

mặt trong (trái) 30718-013V;
30718-015V

Appliance Co.,
Ltd

Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

22

Nẹp khoá đa
hướng  đầu dưới
xương cánh tay
mặt trong (phải)

30718-105V;
30718-107V;
30718-109V;
30718-113V;
30718-115V

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD33

23
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay mặt
lưng (đa hướng)

30002-003; 30002-103;
30002-004; 30002-104

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

24

Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ L
mặt lưng ( đa
hướng) (2 lỗ đầu)

30003-003; 30003-103;
30003-005; 30003-105

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

25

Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ L
mặt lưng ( đa
hướng) (3 lỗ đầu)

30004-003; 30004-103;
30004-005; 30004-105

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,

CHINAYSD30
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu

26

Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ L
nghiêng mặt lưng (
đa hướng) (3 lỗ
đầu)

30005-003; 30005-103;
30005-005; 30005-105

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

27

Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ T
mặt lưng (đa
hướng)

30006-003; 30006-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

28
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay ( đa
hướng)

30001-005; 30001-006

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

29
Nẹp khoá nén ép
chữ L cho đầu trên
xương chày

70727-404; 70727-504;
70727-405; 70727-505;
70727-406; 70727-506;
70727-408; 70727-508;
70727-410; 70727-510;
70727-412

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD31

30 Nẹp khoá nén ép 70727-512 Changzhou Nanxiashu CHINAYSD32
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

chữ L cho đầu trên
xương chày

Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

31

Nẹp khoá đầu trên
xương chày mặt
ngoài III 3.5mm
(trái)

10739-604; 10739-606;
10739-608; 10739-610;
10739-612

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD17

32

Nẹp khoá đầu trên
xương chày mặt
ngoài III 3.5mm
(phải)

10739-704; 10739-706;
10739-708; 10739-710;
10739-712

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD18

33
Nẹp khoá đầu trên
xương chày chữ T
I (trái)

70726-204 ; 70726-205;
70726-206; 70726-208;
70726-210; 70726-212

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

34
Nẹp khoá đầu trên
xương chày chữ T
I (phải)

70726-304 ; 70726-305;
70726-306; 70726-308;
70726-310; 70726-312

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang

CHINAYSD04
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

35
Nẹp khoá đầu dưới
xương chày mặt
ngoài sau (trái)

70725-405; 70725-407

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD27

36
Nẹp khoá đầu dưới
xương chày mặt
ngoài sau (phải)

70725-505; 70725-507

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD28

37
Nẹp khoá đầu dưới
xương chày ( mặt
trước )(trái)

70725-605; 70725-607

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD27

38
Nẹp khoá đầu dưới
xương chày ( mặt
trước )(phải)

70725-705; 70725-707

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD28
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

39
Nẹp khoá đầu trên
xương chày mặt
ngoài (trái)

70723-203; 70723-205;
70723-207; 70723-209;
70723-211; 70723-213

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD17

40
Nẹp khoá đầu trên
xương chày mặt
ngoài (phải)

70723-303; 70723-305;
70723-307; 70723-309;
70723-311; 70723-313

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD18

41
Nẹp khoá đầu dưới
xương chày II
(trái)

30724-004; 30724-012;
30724-014

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD23

42
Nẹp khoá đầu dưới
xương chày II
(phải)

30724-104; 30724-112;
30724-114

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD24

43 Nẹp khoá xương
chày 30702-016

Changzhou
Waston
Medical

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5

CHINAZSD01
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Appliance Co.,
Ltd

Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

44
Nẹp khoá đầu trên
xương chày sau
trong

70749-005; 70749-006;
70749-008; 70749-010;
70749-012; 70749-014

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD21

45

Nẹp khoá ít xâm
lấn đầu dưới
xương chày mặt
trong (trái)

70748-004; 70748-006;
70748-008; 70748-010;
70748-012; 70748-014

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD19

46

Nẹp khoá ít xâm
lấn đầu dưới
xương chày mặt
trong (phải)

70748-104; 70748-106;
70748-108; 70748-110;
70748-112; 70748-114

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD20

47 Nẹp khoá lòng
máng I

30729-004; 30729-008;
30729-005; 30729-009;
30729-006; 30729-010;
30729-007; 30729-012

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,

CHINAZSD06
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu

48

Nẹp khoá đầu dưới
xương đùi mặt
ngoài (ít xâm lấn)
(trái)

70722-405; 70722-407;
70722-409; 70722-411;
70722-413

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD15

49

Nẹp khoá đầu dưới
xương đùi mặt
ngoài (ít xâm lấn)
(phải)

70722-505; 70722-507;
70722-509; 70722-511;
70722-513

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD16

50
Nẹp khoá đầu dưới
xương cánh tay
mặt ngoài I (trái)

30719-003

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD51

51
Nẹp khoá đầu dưới
xương cánh tay
mặt ngoài I (phải)

30719-103

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD52

52 Nẹp khoá đầu dưới 70719-003; 70719-005; Changzhou Nanxiashu CHINAYSD51
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

xương cánh tay
mặt ngoài I (trái)

70719-007; 70719-009;
70719-011; 70719-013

Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

53
Nẹp khoá đầu dưới
xương cánh tay
mặt ngoài I (phải)

70719-103; 70719-105;
70719-107; 70719-109;
70719-111; 70719-113

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD52

54
Nẹp khoá đầu dưới
xương cánh tay
mặt ngoài II (trái)

70719-203; 70719-205;
70719-207; 70719-209;
70719-211; 70719-213

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD51

55
Nẹp khoá đầu dưới
xương cánh tay
mặt ngoài II (phải)

70719-303; 70719-305;
70719-307; 70719-309;
70719-311; 70719-313

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD52

56
Nẹp khoá đầu dưới
xương cánh tay
mặt trong (trái)

70718-003; 70718-005;
70718-007; 70718-009;
70718-011; 70718-013;
70718-015

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang

CHINAYSD29
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

57
Nẹp khoá đầu dưới
xương cánh tay
mặt trong (phải)

70718-103; 70718-105;
70718-107; 70718-111;
70718-111; 70718-113;
70718-115

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

58
Nẹp khoá ít xâm
lấn đầu dưới
xương quay (trái)

70709-403; 70709-404;
70709-405; 70709-407

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD33

59
Nẹp khoá ít xâm
lấn đầu dưới
xương quay (phải)

70709-503; 70709-504;
70709-505; 70709-507

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD33

60

Nẹp khoá nén ép
đầu dưới xương
quay chữ T
nghiêng ( 5 lỗ đầu
trái)

70901-003; 70901-004;
70901-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD34
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

61

Nẹp khoá nén ép
đầu dưới xương
quay chữ T
nghiêng ( 5 lỗ đầu
phải)

70901-103; 70901-104;
70901-105

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD35

62

Nẹp khoá nén ép
đầu dưới xương
quay chữ T ( 4 lỗ
đầu trái)

70902-003; 70902-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD49

63

Nẹp khoá nén ép
đầu dưới xương
quay chữ T ( 4 lỗ
đầu phải)

70902-103; 70902-105

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD50

64

Nẹp khoá nén ép
đầu dưới xương
quay chữ T ( 5 lỗ
đầu trái)

70902-203; 70902-205

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD49

65
Nẹp khoá nén ép
đầu dưới xương
quay chữ T ( 5 lỗ

70902-303; 70902-305
Changzhou
Waston
Medical

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5

CHINAYSD50
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

đầu phải) Appliance Co.,
Ltd

Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

66 Nẹp khoá đầu dưới
xương quay (trái)

70903-003; 70903-004;
70903-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD29

67 Nẹp khoá đầu dưới
xương quay (phải)

70903-103; 70903-104;
70903-105

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

68
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay mặt
lưng

70906-005; 70906-006

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD31

69
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay mặt
lưng (trái)

10906-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,

CHINAYSD31
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu

70
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay mặt
lưng (phải)

10906-006

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD32

71
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ T
(dài bổ sung)

70907-008; 70907-010;
70907-012

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

72
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ T
(dài bổ sung)

30713-202; 30713-203;
30713-204; 30713-205

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD89

73
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ T
(dài bổ sung) trái

30713-002

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD29

74 Nẹp khoá đầu dưới 30713-102 Changzhou Nanxiashu CHINAYSD30
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

xương quay chữ T
(dài bổ sung) phải

Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

75
Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ L
nhỏ mặt lưng (trái)

10905-403; 10905-404

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD31

76

Nẹp khoá đầu dưới
xương quay chữ L
nhỏ mặt lưng
(phải)

10905-503; 10905-504

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD32

77

Nẹp khoá nén ép
đầu xa chữ L
nghiêng (3 lỗ đầu)
trái

70905-003; 70905-004

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD01

78

Nẹp khoá nén ép
đầu xa chữ L
nghiêng (3 lỗ đầu)
phải

70905-103; 70905-104

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang

CHINAYSD02
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

79

Nẹp khoá nén ép
đầu xa chữ L
nghiêng (3 lỗ đầu)
trái

70905-203; 70905-204

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD31

80

Nẹp khoá nén ép
đầu xa chữ L
nghiêng (3 lỗ đầu)
phải

70905-303; 70905-304

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD32

81
Nẹp khoá nén ép
đầu xa chữ L (2 lỗ
đầu) trái

70905-403; 70905-404

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD31

82
Nẹp khoá nén ép
đầu xa chữ L (2 lỗ
đầu) phải

70905-503; 70905-504

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD32
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

83 Nẹp khoá đầu dưới
xương quay (trái)

10903-203; 10903-204;
10903-205

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD29

84 Nẹp khoá đầu dưới
xương quay (phải)

10903-303; 10903-304;
10903-305

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD30

85
Nẹp đầu dưới
xương quay chữ T
mặt lưng

70904-003; 70904-004

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

86 Nẹp khoá chữ T
nhỏ

30710-003; 30710-004;
30710-005; 30710-006

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

87 Nẹp khoá mỏm
khuỷu (trái)

70717-103; 70717-105;
70717-107; 70717-109;
70717-111; 70717-113

Changzhou
Waston
Medical

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5

CHINAYSD11
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Appliance Co.,
Ltd

Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

88 Nẹp khoá mỏm
khuỷu (phải)

70717-203; 70717-205;
70717-207; 70717-209;
70717-211; 70717-213

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD11

89 Nẹp khoá mấu
chuyển nhi

19907-000; 19907-001;
19907-002; 19907-004;
19907-005; 19907-006;
19907-007; 19907-008;
19907-009; 19907-010;
19907-011

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD17

90  Nẹp khoá xương
đòn I S (trái/phải)

10706-006; 10706-106;
10706-007; 10706-008;
10706-108; 10706-009;
10706-010; 10706-110;
10706-107; 10706-012;
10706-112; 10706-109

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD04

91
Nẹp khoá móc
xương đòn (trái,
cao 12mm)

70734-004; 70734-005;
70734-006; 70734-007

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,

CHINAYSD47
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu

92
Nẹp khoá móc
xương đòn (phải,
cao 12mm)

70734-104; 70734-105;
70734-106; 70734-107

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD48

93
Nẹp khoá móc
xương đòn (trái,
cao 15mm)

70734-204; 70734-205;
70734-206; 70734-207

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD47

94
Nẹp khoá móc
xương đòn (phải,
cao 15mm)

70734-304; 70734-305;
70734-306; 70734-307

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD48

95
Nẹp khoá móc
xương đòn (trái,
cao 18mm)

70734-404; 70734-405;
70734-406; 70734-407

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD47

96 Nẹp khoá móc 70734-504; 70734-505; Changzhou Nanxiashu CHINAYSD48
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

xương đòn (phải,
cao 18mm) 70734-506; 70734-507

Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

97
Nẹp khoá đầu dưới
xương mác mặt
ngoài I

70740-003; 70740-004;
70740-005; 70740-007;
70740-009; 70740-011;
70740-013

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD42

98
Nẹp khoá đầu dưới
xương mác mặt
ngoài nén ép (trái)

30714-003; 30714-004;
30714-005; 30714-006;
30714-007; 30714-009;
30714-011; 30714-013

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD155

99
Nẹp khoá đầu dưới
xương mác mặt
ngoài nén ép (phải)

30714-103; 30714-104;
30714-105; 30714-106;
30714-107; 30714-109;
30714-111; 30714-113

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD155

100 Nẹp khoá xương
gót I

70730-259; 70730-359;
70730-267; 70730-367;
70730-273; 70730-373

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang

CHINAYSD59
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

101 Nẹp khoá nhỏ
(cao-linh hoạt)

70731-007; 70731-107;
70731-207; 70731-307

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

102 Nẹp khoá nhỏ
(cao-thẳng)

70731-008; 70731-108;
70731-208; 70731-308

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

103 Nẹp khoá tái tạo
(mắt xích) I

10704-014; 10704-016;
10704-018

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD04

104 Nẹp khoá tái tạo
(mắt xích)

31704-105; 31704-109;
31704-106; 31704-110;
31704-107; 31704-112;
31704-108; 31704-114

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD05
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

105 Nẹp khoá tái tạo
(mắt xích) cong

70743-006; 70743-008;
70743-010; 70743-012;
70743-014

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD04

106
Nẹp tái tạo thẳng
lỗ kết hợp đồng
trục

11806-005; 11806-006;
11806-007; 11806-008;
11806-009; 11806-010;
11806-012; 11806-014;
11806-016; 11806-018

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD04

107 Nẹp tái tạo kết hợp
chữ J đồng trục 3.5

11809-010; 11809-110;
11809-012; 11809-112;
11809-014; 11809-114;
11809-016; 11809-116

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD117

108
Nẹp tái tạo xương
mu 2 lỗ đồng trục
3.5 (2 DCU)

11807-004; 11807-006

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD113

109
Nẹp tái tạo xương
mu 2 lỗ đồng trục
3.5

11808-004; 11808-006
Changzhou
Waston
Medical

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5

CHINAYSD113
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Appliance Co.,
Ltd

Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

110 Nẹp khoá tái tạo
(mắt xích ) cong II 70746-006 CH

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD115

111 Nẹp khoá chữ Y
1.5 71021-008

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD49

112 Nẹp khoá chữ Y I
1.5 71022-006

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD50

113 Nẹp khoá thẳng 71023-004; 71023-006

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,

CHINAZSQ10
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu

114 Nẹp khoá tái tạo
chữ T 1.5 I 71024-006; 71024-012

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD13

115 Nẹp khoá chữ T
1.5 (3 lỗ đầu) 71025-008

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD46

116 Nẹp  tái tạo (mắt
xích) 2.0 11001-006; 11001-012

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD13

117 Nẹp  hình chữ nhật
2.0 11002-004

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSQ94

118 Nẹp khoá chữ Y 71036-007 Changzhou Nanxiashu CHINAYSD49
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

2.4

Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

119 Nẹp khoá chữ Y I
2.0 71037-007

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD50

120 Nẹp khoá chữ Y II
2.0 71038-004; 71038-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD51

121 Nẹp khoá chữ T
2.0 ( 2 lỗ đầu) 71039-007

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD48

122 Nẹp khoá chữ T
2.0 ( 3 lỗ đầu) 71039-107

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang

CHINAYSD47
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

123 Nẹp khoá tái tạo
(mắt xích) 2.0 71040-006; 71040-012

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD13

124 Nẹp khoá thẳng IV
71041-004; 71041-005;
71041-006; 71041-007;
71041-008; 71041-010

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAZSD18

125
Nẹp khoá đầu dưới
xương trụ (loại có
móc)

71042-007

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD91

126 Nẹp khoá chữ Y
2.4 71066-007

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD49
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

127 Nẹp khoá chữ Y I
2.4 71067-007

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD50

128 Nẹp khoá chữ T
2.4mm (2 lỗ đầu) 71068-007

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD45

129 Nẹp khoá chữ T
2.4mm (3 lỗ đầu) 71068-107

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD46

130 Nẹp khoá tái tạo
(mắt xích) 2.4 71069-012

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD16

131 Nẹp khoá tái tạo
(mắt xích) V

71070-004; 70170-005;
71070-006; 71070-007;
71070-008; 71070-010

Changzhou
Waston
Medical

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5

CHINAZSD18
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Appliance Co.,
Ltd

Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

132 Nẹp đầu xa khớp
bàn chân thứ 1

70800-006 ;  70800-206;
70800-406;  70800-506;
70800-106;  70800-306

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD162

133
Nẹp khoá hợp nhất
khớp bàn ngón I
(trái/phải)

70801-205; 70801-005;
70801-006; 70801-305;
70801-105; 70801-106

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD168

134
Nẹp khoá hợp nhất
khớp bàn ngón I
(trái/phải)

70802-004;  70802-104

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD167

135 Nẹp chỉnh hình
xương bàn chân 70804-005; 70804-105

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,

CHINAYSD157
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu

136 Nẹp chỉnh hình
khối Rubic 70805-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD164

137

Nẹp chỉnh hình
khớp xương bàn
chân hình Nêm
mặt lưng

70806-004

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD166

138
Nẹp chỉnh hình
khớp xương bàn
chân đầu tiên

70807-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD165

139
Nẹp khớp xương
bàn chân thứ 2
(trái/phải)

70808-007; 70808-008;
70808-208; 70808-009;
70808-107; 70808-108;
70808-308; 70808-109

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD169

140 Nẹp kết hợp 70809-011; 70809-111 Changzhou Nanxiashu CHINAYSD159
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Lisfrance

Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

141 Nẹp Muller 70810-011; 70910-111

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD160

142 Nẹp hợp nhất khớp
Talonavicular 70811-005; 70811-105

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD161

143 Nẹp chỉnh hình
xương xốp Hollow 70812-005

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD163

144
Nẹp chỉnh trục
xương chày
(trái/phải)

70813-009; 70813-109;
70813-010; 70813-110

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang

CHINAYSD153
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

145 Nẹp mắt cá
(trái/phải) 70814-004; 70814-104

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD154

146
Nẹp khoá chỉnh
trục đầu dưới
xương đùi

10931-004; 10931-104;
10932-004; 10932-104

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD11

147

Nẹp khoá chỉnh
trục đầu trên
xương chày mặt
trong

10933-004; 10933-104

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD03

148

Nẹp khoá chỉnh
trục đầu trên
xương chày mặt
trong (trái/phải)

10934-003; 10934-005;
10934-007; 10934-009;
10934-011; 10934-013;
10934-103; 10934-105;
10934-107; 10934-109;
10934-111; 10934-113

Changzhou
Waston
Medical
Appliance Co.,
Ltd

Nanxiashu
Street, Wujin
Zone, No. 5
Longxiang
Road, 213164
Changzhou,
Jiangsu

CHINAYSD147
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